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	Động cơ diesel:

+ D-180 (180 HP).

Hoặc
    + Yamz-236H-3 (190 HP)
Với nhiều cải tiến trong

thiết kế.
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	Nhà máy máy kéo Chelyabinsk – Uraltrac, LB Nga

MÁY ỦI XỚI B10M

Truyền động cơ khí hoặc thủy lực
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MÁY ỦI XỚI B10M/B10MB              

MÁY ỦI SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ D-180M1 VỚI 4 XY LANH CÔNG SUẤT 180 HP,

HOẶC ĐỘNG CƠ DẠNG CHỮ V MÃ HIỆU YAMZ-236H-3 VỚI 6 XY LANH 
CÔNG SUẤT 190HP.

Thuận tiện trong việc điều khiến máy và bộ công tác. Lựa chọn rộng rãi loại và kích thước 
lam ủi, xới hay tời… – phù hợp với nhu cầu công việc, đảm bảo năng suất lao động tối đa.
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Hệ thống di chuyển mới với dầm ngang dạng cứng và nhíp. Bánh chủ động, dẫn hướng
 và con lăn mặt chà tự ép kiểu dạng Duo-cone. 
CÁC BỘ PHẬN
	       Trong cabin bin bố trí quạt sưởi, sử dụng nhớt
       làm nóng bởi động cơ. Theo yếu cầu có thể bố

       trí điều hòa nhiệt độ hoặc lò sưởi cục bộ.


	Động cơ D-180M1, công suất 132kw, 

(180 HP) tần số 1250v/ph.

Động cơ Yamz-236H3, công suất 

139.7kw (190 HP), tần số 1800 v/ph.
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Giàn khung bảo hiểm cabin FOBS/ROPS có thể được lắp đặt theo yêu cầu.

Máy sử dụng con lăn chạy bạc (đồng) với mặt chà hiệu Duo-cone có  độ bền cao nhờ 

kín khít và không xì nhớt. Xích máy ủi dạng bản lề bôi trơn.
CABIN HIỆN ĐẠI
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	Nội thất cabin hiện

đại với 2 lớp kính 

cách nhiệt.

Hệ thống cần điều

Khiển bên trong

khoang lái được

bố trí hợp lý. Ghế

ngồi có lò xo giảm

xóc và có thể điều

chỉnh. Tấm chống

nắng, bảng điều

khiển rõ ràng.
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          Cabin được bố trí quạt sưởi hiệu “Zenit -8000”, sử dụng chất lỏng được làm nóng bởi động cơ.
Theo yêu cầu, có thể lắp đặt quạt sưởi “Airtronic – D4” hoặc điều hòa nhiệt độ, đảm bảo nhiệt
độ luôn phù hợp trong cabin vào mùa nóng cũng như mùa lạnh. Bảng điều khiển đơn giản, dễ
hiểu. Tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thợ vận hành và nâng cao năng suất lao động.
ĐỘNG CƠ DIESEL
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Khoang lái với nội thất cabin hiện đại và

cơ cấu điều khiển thuận tiện.

Thông số động cơ và truyền động thủy

lực đảm bảo năng suất lao động cao nhất.
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Động cơ diesel D-180M1 với 4 máy thẳng hàng

có sử dụng turbo tăng áp.

Công suất bánh đà 132kw (180HP), tần số quay

1250 v/phút. Dung tích xy lanh 14,48 lít.
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	Động cơ diesel Yamz-236H-3 với 6 máy, 
hình chữ V, có sử dụng turbo tăng áp.

Công suất bánh đà 139.7kw (190HP), tần số quay 1800 v/phút. Dung tích xy lanh 11,15 lít.


               HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VÀ DI CHUYỂN

                              (Trường hợp sử dụng hệ thống truyền động thủy lực)

	[image: image14.png]TRPANCMIGCEHE M
ROIEBAL
GUETEMA





	Biến mô thủy lực  đảm bảo việc thay đổi tự động và không giật cấp tần số quay và moment xoắn ở trục ra công suất.
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	Hộp số hành tinh
      Hộp số hành tinh có 3 số tiến và 3 số lùi. 
Điều khiển chuyển số và đảo chiều bằng thủy lực.
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	Truyền động cardan
Sử dụng truyền động cardan giúp đơn giản hóa
việc tháo, ráp hệ thống truyền động và cho phép

bố trí động cơ trên bệ giảm chấn giúp động
cơ hoạt động êm và ổn định hơn.
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                         MÁY ỦI XỚI B10M - TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
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	Hệ thống truyền động

Truyền động cơ thủy lực. Hộp
số dạng hành tinh và biến mô
thủy lực.

Hệ thống di chuyển

Sử dụng mặt chà tự ép Duo-cone, bánh chủ động dạng múi làm gia tăng độ bền của hệ thống di chuyển.
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	Xích di chuyển
Xích di chuyển với bản

lề có phớt, dạng bôi trơn. Lá xích làm từ thép có tính chất cơ lý cao và được bắt bằng bu lông đặc biệt.

	Mặt chà tự ép kiểu Duo-cone với

vòng đệm từ sin cao su flosilicat

và mặt chà sắt.
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	Con lăn sử dụng bạc đồng và mặt chà tự ép kiểu Duo-cone.
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	Bánh chủ động dạng múi – có độ
bền cao, dễ thay thế, sửa chữa.
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CÁC LOẠI CƠ CẤU TREO (BỘ CÔNG TÁC)

LAM ỦI DẠNG THẲNG


 KÍCH THƯỚC LAM ỦI DẠNG THẲNG
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	Chiều rộng/Chiều cao (mm)

3.420/1.310

Thể tích (m3)

4,28

Chiều cao nâng lam (mm)

1.020

Độ đào sâu của lam (mm)

435

Độ nghiêng lam (độ)

+- 10

Trọng lượng (Kg)

2.375




               LAM ỦI DẠNG BÁN CẦU



KÍCH THƯỚC LAM ỦI DẠNG BÁN CẦU
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	KIỂU LAM ỦI

E

E 1

Chiều rộng/Chiều cao (mm)

3.310/1.310

3.310/1.500

Thể tích (m3)

4,75

5,85

Chiều cao nâng lam (mm)

1.020

Chiều sâu đào (mm)

435

Độ nghiêng lam (độ)

+/-10 độ

Trọng lượng (Kg)

2.510

2.610




                                     KÍCH THƯỚC TỜI KÉO




CƠ CẤU TỜI KÉO
	Loại tời

LT-16

LT-25

Lực kéo max, tấn

16

16/20/25

Đường kính cáp, mm

19,5-30

18/22/27

Dung lượng cáp, m

265…80

20/60/38

Trọng lượng không cáp, kg

2850

2300
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CÁC LOẠI GIÀN XỚI 




CÁC LOẠI MÓC KÉO
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           Máy ủi có thể sử dụng giàn xới 3 lưỡi (P) hoặc 

           1 lưỡi (H), thông số cơ bản như sau:
· Chiều cao nâng lưỡi xới, mm: 780

· Chiều sâu xới, mm: 650.

· Trọng lượng, kg: 2245 (P)/1555 (H)
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Máy có thể dùng loại móc kéo cứng hoặc móc lúc lắc. 

Móc cứng dùng cho tải trọng nặng, đòi hỏi toàn bộ sức

Kéo của máy.

Móc lúc lắc dùng để kéo rơ moóc, cho phép điểm kéo
dao động so với trục dọc của máy kéo.


THÔNG SỐ KỶ THUẬT MÁY ỦI B10M
    Động cơ diesel
	

Loại động cơ
	D-180M
	YAMZ- 236H-3

	Kiểu động cơ
	4 xi lanh thẳng hàng,

dung tích làm việc 14,48L
	6 xi lanh hình chữ V,

dung tích làm việc 11,15L

	Công suất động cơ Kw/Hp
	132/180Hp
	139,7/190Hp

	Vòng quay trục cơ
	1.250
	1.800

	Đường kính, bước piston mm
	150 x 205
	130 x 140 

	Tiêu hao nhiên liệu gr/Hp.h
	160
	162

	Khởi động
	Qua máy lai hoặc đề điện  trực tiếp
	Khởi động bằng đề điện trực tiếp

	Lọc gió
	Lọc 2 cấp : I/ Lọc ly tâm

II/ Lọc giấy


	    Truyền động
      Hệ thống truyền động thủy lực gồm cụm biến mô thủy lực
       một cấp với 3 bánh và hộp số 3 vận tốc dạng hành tinh. 

    Vận tốc di chuyển (km/h)
      Số tới nhanh nhất: 8.78 
      Số lùi nhanh nhất: 10.91 
	Khoang lái - cabin

Cabin một chỗ ngồi, dạng khung với độ cứng tăng cường

và tầm nhìn xung quanh bao quát rộng, đáp ứng các tiêu

chuẩn về chống ồn, chống rung và môi trường.

Giàn khung bảo hiểm cabin kiểu F OBS/ROPS sẽ được

lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng.

	Biểu đồ lực kéo - vận tốc
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  - Vận tốc km/h -        Lực kéo, kg           - Công suất, hp -
	Hệ thống di chuyển
Là hệ thống treo trên 3 điểm với dầm cân bằng và trục riêng

chịu sự rung lắc của giàn trắc.

· Số con lăn tỳ: 6

· Số con lăn đỡ: 2

· Chiều rộng cơ sở của máy kéo: 2880mm

· Chiều rộng  lá xích: 500mm

· Khoảng cách giữa 2 tim xích: 1880 mm

Khoảng hở giữa 2 dải xích: 435mm.

	      Bộ giảm tốc cạnh
       Bộ giảm tốc cạnh 2 cấp, gồm:
       Cấp 1:  Dạng trục bánh răng

       Cấp 2:  Bánh răng 
       Tỷ số truyền chung: 14,79

       Bánh chủ động dạng múi và có then siết vào mayơ.
	Dung tích các thùng chứa

  Loại động cơ sử dụng

D-180M1

Yamz-236

Nước làm mát, lít

60

37

Thùng nhiên liệu, lít

300

Carte động cơ, lít

31

24

Hệ thống thủy lực, lít

90

Thùng dầu thủy lực, lít

90

 

	     Hệ thống điều khiển

      Hệ thống lái bằng ly hợp bìa luôn đóng với các đĩa ly
      hợp bằng kim loại tráng gốm và các dải phanh chịu mài 
      mòn cao. Hệ thống điều khiển lái có trợ lực.
	     Hệ thống thủy lực 

      Hệ thống thủy lực: riêng cho từng bộ phận/thiết bị.
      Bơm nhớt thủy lực: Hw100A-3L

      Năng suất bơm: 180 lít/phút, áp suất 20 Mpa.

      Van phân phối thủy lực P160: loại 3 ngăn, 4 vị trí.

      Lọc toàn bộ đường dầu với lõi lọc có độ mịn 25mkm.


	                             KHỐI LƯỢNG CỦA MÁY ỦI B10M, KG
LOẠI MÁY ỦI

ĐỘNG CƠ

MÁY KÉO CƠ SỞ 
MÁY ỦI XỚI
B10M.0000
D-180

16.090
20.965
B10M.6000
YAMZ-236
15.470
20.345

	

	           
	


KÍCH THƯỚC CƠ BẢN MÁY ỦI B10M
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MỘT SỐ TÙY CHỌN (HOẶC LẮP THÊM)
	Khung bảo hiểm cabin ROPS/FOBS
	Điều hòa nhiệt độ

	Giàn chắn xích
	Lớp chống mài mòn tăng cường cho lưỡi cắt lam ủi

	Truyền động cơ khí hay thủy lực
Đề qua máy lai hay đề điện trực tiếp

Cửa thoát hiểm và lấy gió trên nóc cabin.
	Lá xích đi trên bê tông asphalt.

Xích dạng bản lề đóng

Lá xích rộng 690mm (model B10MB)



ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH NGA PHÁT
Địa chỉ: 16/3/3 Kha Vạn Cân – F. Hiệp Bình Chánh – Q. Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.

Tel./fax. 84-8-37266173;  Email: ngaphat@gmail.com
website: www.ngaphat.com.vn.
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